
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Thành phố Phường Trường Khối Lớp

1 357737010 trungducanh2017 Trung Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

2 267822639 nnlihdan Nguyễn Ngọc Linh Đan Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

3 887776314 giahanbo2512 Trần Gia Hân Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

4 480489776 trancongphu13 Trần Công Phú Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

5 174064493 vuducgiahuy2k17 Vũ Đức Gia Huy Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

6 178169292 baotran01042017 Trần Đặng Bảo Trân Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

7 395923097 ducminh040117 Bùi Đức Minh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

8 170788373 trandieuanh2311 Trần Diệu Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

9 575480214 nguyendanphuong1a1 Nguyễn Đan Phương Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

10 955155819 bapngo2017 Bùi Mai Chi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

11 554520044 dang2707 Bùi Quang Đăng Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

12 220214914 phuocthinh1707 Nguyễn Đình Phước Thịnh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

13 297854966 ngominhhai2017 Ngô Minh Hải Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3

14 457606568 dotunganh07052017 Đỗ Tùng Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

15 784302743 giakhanh2104 Lê Gia Khánh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4
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16 358783824 khanhchi1803 Nguyễn Khánh Chi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

17 421597591 ngohalinh2017 Ngô Hà Linh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

18 581614943 nguyenbaophong1710 Nguyễn Bảo Phong Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

19 950717352 chucanle Lê Chúc An Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

20 446226977 hieutringo Ngô Trí Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

21 833562612 vmh7317 Vũ Minh Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

22 117271339 maibaophuc2701 Mai Bảo Phúc Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

23 647916203 nam15022017 Phạm Bảo Nam Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

24 791569583 nguyenthaonhi1707 Nguyễn Thảo Nhi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

25 437453630 phuonglm Lã Minh Phương Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

26 302970412 kieunguyenminhchau Kiều Nguyễn Minh Châu Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

27 543294084 0974805019 nguyễn thuỷ tiên Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

28 961821977 lengocanh2017susi lê ngọc anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3

29 815213202 tratpmc trần trà Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

30 766625566 duongminhan Dương Minh An Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

31 447605214 nguyenminhanh012011@gmail.com Nguyễn Lan Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3B

32 169640170 vietanh2812 Nguyễn Việt Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

33 718224808 nguyennhim2017 Nguyễn Quỳnh Chi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

34 770899240 lenguyentruclinh Lê Nguyễn Trúc Linh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

35 507578596 baovy6886 Nguyễn Hoàng Bảo Vy Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3



36 677341732 namkhanhleo Đỗ  Nam Khánh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

37 996493982 tinazinmon2020@gmail.com Trần Lưu Quốc Trí Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

38 820716101 duckhoi0411 Nguyễn An Đức Khôi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3

39 75798082 haiancuc Trần Hải An Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

40 680314460 tomking Nguyễn Nam anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A3


